DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. PHÒNG THỰC HÀNH MÁY VI TÍNH
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	45

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1

	3
	Máy quét (Scanner)
	Chiếc
	1

	4
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	1

	5
	Máy in 
	Chiếc
	2

	6
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1

	7
	Hệ thống mạng LAN
	Bộ
	1

	8
	Bộ phần mềm văn phòng 
	Bộ
	1

	9
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1

	10
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	1

	11
	Phần mềm quản lý lớp học
	Bộ
	1


2. PHÒNG THỰC HÀNH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1

	2
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	1

	3
	Bảng di động
	Chiếc
	1

	4
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1

	5
	Loa máy tính
	Bộ
	6

	6
	Máy in
	Chiếc
	1

	7
	Máy quét

(Scanner)
	Chiếc
	1

	8
	Hệ điều hành máy vi tính
	Bộ
	1

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	6

	10
	Card Test Main
	Bộ
	6

	11
	Thảm cao su cách điện
	Tấm
	06

	12
	Đèn test socket
	Chiếc
	6

	13
	Bút nhấc IC
	Chiếc
	6

	14
	Máy đóng chipset
	Bộ
	6

	15
	Máy làm chân chipset
	Bộ
	6

	16
	Kính lúp
	Chiếc
	6

	17
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa cứng
	Bộ
	6

	18
	Máy vi tính
	Bộ
	6

	19
	Bộ dụng cụ tháo lắp 
	Bộ
	6

	
	Một bộ bao gồm:

	
	Tuốc nơ vít
	Bộ
	1

	
	Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1

	
	Kìm điện
	Chiếc
	1

	
	Kìm cắt dây
	Chiếc
	1

	
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	1

	
	Vòng khử tĩnh điện
	Chiếc
	1

	20
	Bộ thiết bị khò, hàn
	Bộ
	6

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	
	Mỏ hàn xung
	Chiếc
	1

	
	Mỏ hàn kim
	Chiếc
	1

	
	Máy khò
	Chiếc
	1

	
	Ống hút thiếc
	Chiếc
	1

	21
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Chiếc
	6

	22
	Máy thổi khí
	Chiếc
	6

	23
	Bút thử điện
	Chiếc
	6

	24
	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị (Device Driver)
	Bộ
	6

	25
	Bộ phần mềm văn phòng 
	Bộ
	1

	26
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1

	27
	Phần mềm nạp BIOS
	Bộ
	1

	28
	Phần mềm test CPU
	Bộ 
	1

	29
	Phần mềm khôi phục dữ liệu
	Bộ
	1

	30
	Phần mềm phân chia ổ đĩa cứng
	Bộ
	1

	31
	Phần mềm chống phân mảnh bộ nhớ
	Bộ
	1

	32
	Phần mềm diệt Virus
	Bộ
	1

	33
	Bộ phần mềm hỗ trợ cài đặt và sửa lỗi 
	Bộ
	1


3. PHÒNG THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19

	2
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	1

	3
	Hệ điều hành máy vi tính
	Bộ
	1

	4
	Máy chủ
	Bộ
	1

	5
	Hệ điều hành máy chủ
	Bộ
	1

	6
	Đường truyền Internet
	Đường truyền 
	1

	7
	Máy in
	Bộ
	1

	8
	Hệ thống mạng LAN 
	Hệ thống
	1

	
	Hệ thống bao gồm:
	
	

	
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	Chiếc
	1

	
	Tủ mạng
	Chiếc
	1

	
	Ổ cắm mạng (Wallplate)
	Bộ
	19

	
	Thanh đấu nối cáp trung gian (Patch Panel)
	Chiếc
	1

	9
	Thiết bị định tuyến (Router)
	Chiếc
	6

	10
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	Chiếc
	6

	11
	Thiết bị phát sóng không dây (Access point)
	Bộ
	6

	12
	Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây (Network Card Wireless)
	Chiếc
	6

	13
	Tủ mạng
	Bộ
	1

	14
	Thanh đấu nối cáp trung gian (Patch Panel)
	Bộ
	6

	15
	Ổ cắm mạng (Wallplate)
	Chiếc
	6

	16
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	6

	17
	Bộ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	6

	
	Một bộ bao gồm:

	
	Tuốc nơ vít
	Bộ
	1

	
	Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1

	
	Kìm điện
	Chiếc
	1

	
	Vòng khử tĩnh điện
	Chiếc
	1

	18
	Bộ dụng cụ thi công mạng bao gồm:
	Bộ
	6

	
	Một bộ bao gồm:
	

	
	Tool
	Chiếc
	1

	
	Thiết bị kiểm tra thông mạng
	Bộ
	1

	
	Kìm bấm
	Chiếc
	1

	
	Kìm cắt dây mạng
	Chiếc
	1

	19
	Bộ mẫu dây cáp mạng
	Bộ
	1

	20
	Máy khoan bê tông
	Chiếc
	1

	21
	Máy khoan gỗ
	Chiếc
	1

	22
	Máy hút bụi
	Chiếc
	1

	23
	Giá để thiết bị
	Chiếc
	1

	24
	Bộ phần mềm văn phòng 
	Bộ
	1

	25
	Bộ gõ tiếng Việt
	Bộ
	1

	26
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
	Bộ
	1

	27
	Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính cá nhân
	Bộ
	1

	28
	Phần mềm sao lưu và phục hồi
	Bộ
	1

	29
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	1

	30
	Bảng di động
	Chiếc
	1


4. PHÒNG THỰC HÀNH PHẦN MỀM

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19

	2
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	1

	3
	Máy in 
	Chiếc
	1

	4
	Bảng di động
	Chiếc
	1

	5
	Hệ điều hành máy vi tính
	Bộ
	1

	6
	Hệ thống mạng LAN
	Bộ
	1

	7
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1

	8
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	6

	9
	Phần mềm sao lưu và phục hồi
	Bộ
	1

	10
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	1

	11
	Bộ phần mềm văn phòng 
	Bộ
	1

	12
	Bộ gõ tiếng Việt
	Bộ
	1

	13
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
	Bộ
	1

	14
	Phần mềm mã hóa dữ liệu
	Bộ
	1

	15
	Máy chủ
	Bộ
	1

	16
	Phần mềm điều khiển máy tính từ xa
	Bộ
	1

	17
	Hệ điều hành máy chủ
	Bộ
	1

	18
	Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính cá nhân
	Bộ
	1

	19
	Phần mềm giả lập HĐH Android, iOS
	Bộ
	1

	20
	Phần mềm đóng gói sản phẩm công nghệ thông tin
	Bộ
	1

	21
	Phần mềm quét lỗ hổng 
	Bộ
	1

	22
	Phần mềm kiểm thử tự động
	Bộ
	1

	23
	Phần mềm lập trình 
	Bộ
	1

	24
	Thiết bị ngoại vi
	Chiếc
	1

	25
	Máy in
	Chiếc
	1

	26
	Máy scan
	Chiếc
	1


6

